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BP   : Biện pháp 

CBGV  : Cán bộ giáo viên 

CBQL  : Cán bộ quản lý 

CĐ   : Cao đẳng 

CĐSP  : Cao đẳng sư phạm 

CS - GD  : Chăm sóc giáo dục 

CSVC  : Cơ sở vật chất 

ĐH   : Đại học 

GD   : Giáo dục 

GDMN  : Giáo dục mầm non 

GV   : Giáo viên  

HĐGD  : Hoạt động giáo dục 

HT   : Hiệu trưởng 

MN   : Mầm non 

QL HĐGD : Quản lý hoạt động giáo dục 

QL   : Quản lý 

SL   : Số lượng 

TB   : Trung bình 

TBC  : Trung bình cộng 

TC   : Trung cấp 

TH.S  : Thạc sĩ 
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